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Tiết 1 Cc: Soan Cc:Thoại Cc:Thảo Cc:Lan Anh Cc:Ngân Cc:Đ Phương Cc:Huynh Cc:Ngọc 

Tiết 2 Toán:Phường Toán:Thoại 
Ngữ văn:Thảo 

Toán:Thuộc Toán:Ngân Tin học:Phúc  KHTN:Hoa KHTN: Phi 

Tiết 3 Tiếng Anh:Nụ Công nghệ:Thủy Mỹ thuật:Liễu    Công nghệ:Thuộc Thể dục:Sâm Ngữ văn:Đ Phương Toán:Phương  

Tiết 4 Sinh học: Hà Tiếng Anh:Nụ Địa Lí:Lục Sinh học:L Anh  Địa Lí:Dự Ngữ văn:Đ Phương Tiếng Anh:Hằng Tin học:Phúc 

Tiết 5 Âm nhạc:Hanh Sinh học: Hà Lịch Sử:Dự Tiếng Anh:Nụ Tin học:Phúc Tiếng Anh:Hằng KHXH:Lục Mỹ thuật:Liễu 

3 

Tiết 1 Mỹ thuật:Liễu Ngữ văn:Soan  Toán:Thuộc C.Nghệ: L.Anh Thể dục:Sâm Tiếng Anh:Hằng 
Ngữ văn:Đ Phương 

Ngữ văn:Ngọc  

Tiết 2 Ngữ văn:Soan  GDCD:Liễu Tiếng Anh:Nụ Toán:Thuộc Tiếng Anh:Hằng Toán: Hà  KHTN: Phi 

Tiết 3 Công nghệ:Thủy Sinh học:Hà Thể dục:Sâm  Tiếng Anh:Nụ Tin học:Phúc Tin học:Phúc GDCD: Soan KHTN:Hoa  

Tiết 4 Tiếng Anh:Nụ Thể dục:Sâm Địa Lí:Lục Thể dục: Sâm  Toán:Ngân  Lịch Sử:Dự KHXH:Thảo KHTN:Thủy  

Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Lịch Sử:Dự  Vật lí:Phường KHXH:Lục  KHXH:Thảo 
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Tiết 1 Tin học: Hà  Toán:Thoại  Ngữ văn:Thảo  Âm nhạc:Hanh  Toán:Ngân Địa Lí:Dự Toán:Huynh Tiếng Anh:Hằng 

Tiết 2 Toán:Phường Lịch Sử:ĐPhương Tiếng Anh:Nụ Ngữ văn:Thảo Tiếng Anh:Hằng Toán:Hà Công nghệ:Ngân Toán:Phương 

Tiết 3 Tiếng Anh:Nụ  Ngữ văn:Soan C. Nghệ:Phường GDCD:Liễu Sinh học:Phi  
Ngữ văn:Đ Phương 

Tiếng Anh:Hằng 
Ngữ văn:Ngọc 

Tiết 4 Ngữ văn:Soan Vật lí:Phường Tin học:Phúc Lịch Sử:Dự  Hóa học:L. Anh KHTN:Phi 

Tiết 5 Công nghệ:Thủy Mỹ thuật:Liễu  Vật lí:Phường Tiếng Anh:Nụ GDCD:Soan Hóa học:L. Anh Tin học:Phúc KHTN:Phi 
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Tiết 1 Sinh học: Hà Tiếng Anh:Nụ Thể dục:Sâm Tin học:Phúc Sinh học:Phi  Tiếng Anh:Hằng Toán:Huynh Công nghệ:Ngân 

Tiết 2 Tin học: Hà 
Ngữ văn:Soan 

Âm nhạc:Hanh 
Ngữ văn:Thảo 

Công nghệ:Thuộc Sinh học:Phi  Thể dục:Sâm KHTN:Hoa 

 

Tiết 3 Thể dục:Sâm Toán:Thuộc 
Ngữ văn:Lục 

Toán: Hà Mỹ thuật:Liễu Tiếng Anh:Hằng 

Tiết 4 Toán:Phường Toán:Thoại Sinh học: L Anh                                        Toán:Thuộc Thể dục:Sâm Tiếng Anh:Hằng GDCD:Soan 

Tiết 5 HĐGDNGLL :Hanh ( Tuần 2,4) HĐGDNGLL :Hanh ( Tuần 1,3) Hóa học:L Anh Mỹ thuật:Liễu KHTN:Thủy KHXH:Lục 
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Tiết 1 Địa Lí:Ngọc Tin học:Thoại GDCD:Liễu Địa Lí:Lục Thể dục:Sâm Toán: Hà Ngữ văn:Đ Phương  Toán:Phương  

Tiết 2 Vật lí:Phường Địa Lí:Ngọc Mỹ thuật:Liễu Toán:Thuộc Ngữ văn:Lục Ngữ văn:Đ Phương Tin học:Phúc Thể dục:Sâm 

Tiết 3 GDCD:Liễu Công nghệ:Thủy Toán:Thuộc Tin học:Phúc Vật lí:Phường Sinh học:Phi Toán: Huynh Ngữ văn:Ngọc 

Tiết 4 Toán:Phường Tiếng Anh:Nụ Tin học:Phúc Thể dục:Sâm Mỹ thuật:Liễu Công nghệ:Thuộc  KHTN:Phi KHXH: Lục  

Tiết 5 x- x- Tiếng Anh:Nụ Vật lí:Phường Âm nhạc:Hanh Lịch Sử:Dự KHTN:Phi Tin học:Phúc 
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Tiết 1 Thể dục:Sâm Âm nhạc:Hanh Lịch Sử:Dự  Địa Lí:Lục  Tiếng Anh:Hằng  Công nghệ:Thuộc  KHTN: Hoa Toán:Phương  

Tiết 2 Lịch Sử:Đ Phương  Thể dục:Sâm  Toán:Thuộc Sinh học:L Anh Ngữ văn:Lục GDCD:Soan Toán:Huynh  Tiếng Anh:Hằng 

Tiết 3 
Ngữ văn:Soan 

Toán:Thoại Sinh học:L Anh Ngữ văn:Thảo Lịch Sử:Dự  Âm nhạc:Hanh Ngữ văn:Đ Phương Thể dục:Sâm  

Tiết 4 Tin học:Thoại Ngữ văn:Thảo Lịch Sử:Dự Toán:Ngân Hóa học:LAnh Thể dục:Sâm Ngữ văn:Ngọc 

Tiết 5 SH:Soan SH :Thoại SH:Thảo SH:L Anh SH:Ngân SH: Đ Phương SH:Huynh SH:Ngọc 

HĐGDNGLL khối 8 – Hanh dạy vào chiều thứ 5 ; Hướng nghiệp khối 9 – Hanh ( dạy vào chiều thứ 3 tuần 3(9A), tuần 4(9B) tháng)                    TM. BAN GIÁM HIỆU 

 


